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BẢNG GIÁ MÁY THƢƠNG HIỆU JASIC 
 

 

STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

I MÁY HÀN QUE 
    

 

 

 
1 

 

 

Máy hàn que ARES 120 

(Kèm hộp nhựa đựng máy 

và pk) 

 

 

 

 

 

2,370,000 

 

 

Hàn que 1.6 -3.2mm, hàn que 

2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 

3.2mm vừa phải. Hàn tốt các VL sắt hộp, 

mạ kẽm. 

 

 

_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc nhỏ cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc nhỏ cap 16mm 

P/s: Phụ kiện trong hộp theo máy. (chổi 

đánh xỉ, mặt nạ hàn) 

 

 

 
2 

 

 

Máy hàn que ARES 150 

(Dòng hàn và chất lƣợng 

tiêu chuẩn châu Âu) 

 

 

 

 

 

3,160,000 

 

 

Hàn que 1.6 -3.2mm, hàn que 2.5mm liên 

tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục 

hiệu suất 60%, Dòng hàn ổn định dễ mồi hồ 

quang. 

 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 16mm 

 

 

 
3 

 

 

 
Máy hàn que ZX7-200E 

 

 

 

 

 

2,360,000 

 

 

Hàn que 2.0-3.2mm, hàn que 

2.6mm liên tục 100%, hàn que 3.2mm liên 

tục hiệu suất 40%, Hàn tốt các VL sắt hộp 

và mạ kẽm. 

 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc nhỏ cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc nhỏ cap 16mm 

 

 

 
4 

 

 

 

Máy hàn que ZX7-250E 

(Model mới) 

 

 

 

 

 

3,440,000 

 

 

 
Hàn que 1.6 -4.0mm, hàn que 3.2mm liên 

tục hiệu suất 80% hàn, que 4.0mm vừa phải. 

 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 16mm 

 

 

 

5 

 

 

Máy hàn que ZX7- 

200PRO 

 

 

 

 

 

3,120,000 

 

 

Hàn que 1.6 -3.2mm, hàn que 2.5mm liên 

tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục 

hiệu suất 60% 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc nhỏ cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc nhỏ cap 16mm 

 
 

 

6 

 

 

Máy hàn que ARC-200 

(R04) 

 

 

 
 

 

4,360,000 

 

 

Hàn que 1.6 -4.0mm, hàn que 3.2mm liên 

tục hiệu suất 100% hàn, que 4.0mm vừa 

phải. 

 

 

_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 16mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 16mm 

 

 

 
7 

 

 

Máy hàn que ARES-200 

(Thay thế máy hàn cơ và 

nhiều tính năng vượt trội) 

 

 

 

 

 

4,340,000 

 

 
Hàn que 2.0 -5.0mm, 

Hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, 

hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60% 

 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 25mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 25mm 

 

 

 
8 

 

 

 

Máy hàn que ARC-250D 

(2 Nguồn 220V và 380V) 

 

 

 

 

 

7,440,000 

 

Máy hàn que 2.0-5.0mm, dòng ra Max 

230A với điện 3 pha và Max 180A với điện 

1 pha 

-Hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100% 

-Hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60% khi 

dùng điện 1 pha và 80% khi dùng điện 3 pha 

 

 

 

_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 25mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 25mm 

THIẾT BỊ PLAZA 
------------------------- 
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh 
Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533  
Website: www.thietbiplaza.com  | www.dailymayhan.com  
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STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

 
 

 

 
9 

 

 

Máy hàn que ARC-315D 

Z226D JET20 

(3 Nguồn vào 1P 220V, 1P 

380 và 3P 380V) 

 

 

 
 

 

 

7,570,000 

 

Máy hàn que 2.0-5.0mm, dòng ra Max 

230A với điện 3 pha và Max 180A với điện 

1 pha 

-Hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100% 

-Hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60% khi 

dùng điện 1 pha và 80% khi dùng điện 3 pha 

 
 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 25mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 25mm 

 

 

 
10 

 

 

Máy hàn que ARC-400D 

Z290 JET20 

(3 Nguồn vào 1P 220V, 1P 

380 và 3P 380V) 

 

 

 

 

 

8,650,000 

Máy hàn que 2.0-5.0mm, dòng ra Max 

270A với điện 3 pha và Max 190A với điện 

1 pha 

-Hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, 

-Hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 70% khi 

dùng điện 1 pha và 100% khi dùng điện 3 

phas 

 

 
Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
Máy hàn que ARC-250I 

 

 

 

 

 

 

6,130,000 

 

 

 
Hàn que 2.0 -5.0mm, 

Hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, 

hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60% 

 

 

 
_Bộ kìm hàn 500A 3m giắc lớn cap 25mm 

_Bộ kẹp mác 2m giắc lớn cap 25mm 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Máy hàn que ZX7-300E 

(Máy công suất lớn sử 

dụng nguồn điện 220V) 

 

 

 

 

 

5,890,000 

 

 

Máy dùng nguồn 220V chuyên hàn que 

4.0mm 

Hàn que 2.5 -5.0mm 

hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60% 

 

 

 

Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

 

 

 

 
13 

 

 

 
Máy hàn que ARES 400 

/380V 

(Thay thế máy hàn cơ và 

nhiều tính năng vƣợt trội) 

 

 

 

 

 

8,960,000 

 

 

 

 

Hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 

5.0mm liên tục hiệu suất 60% 

 

 

 

 

Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

 

 

 

 
14 

 

 

 
Máy hàn que dùng điện 

ARC-400 Z298 II JET20 - 

Jasic 

 

 

 

 

 

9,120,000 

 

 

 

 

Hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 

5.0mm liên tục hiệu suất 60% 

 

 

 

 
Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 
Máy hàn que dùng điện 

ARC-400 (J45) 

 

 

 

 

 

13,180,000 

 

 

 

 

Hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 

5.0mm liên tục hiệu suất 80% 

 

 

 

 
Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Máy hàn que ARES 

500/380V 

(Thay thế máy hàn cơ và 

nhiều tính năng vượt trội) 

 

 

 

 

 

 

 

17,830,000 

 

 

 

Hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 

5.0mm liên tục hiệu suất 85%. Hàn tốt que 

chịu lực, que hàn thuốc Nam Triều tiên 4.0 

liên tục. 

 

 

 

 
Có 2 đầu nối nhanh 35*50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 
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STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

 
 

 

 

 

17 

 
 

 

 

Máy hàn que ARC 

630/380V J21 Jasic 

 

 
 

 

 

 

32,210,000 

 
Công nghệ Inverter (IGBT) 

Hàn que 2.0-6.0 mm, hàn que 5.0mm liên 

tục hiệu suất 100%, thổi than Ø6 

Thích hợp sử dụng trong công nghiệp; hàn 

que và thổi hồ quang 

Dòng điện ra lớn, nguồn ra lợn, cường đổ 

thổi hồ quang cao 

Hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. 

 
 

 

 

 
Có 2 đầu cos 50 

Mua bộ kìm hàn, kẹp mác thêm theo nhu cầu: 

Xuất đấu thành phẩm. 

II MÁY HÀN TIG 
    

 

 

 

 
1 

 

 

 
Máy hàn Tig 200S W221 

Jasic 

(chức năng TIG) 

 

 

 

 

 

 

5,390,000 

 

 

 

Máy hàn TIG sử dụng cho vật liệu có độ dày 

từ 0.5-5mm 

 

 
_Súng hàn tig WP26 dài 4m 

_Bộ kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

 

 

 

 
2 

 

 

 

Máy hàn Tig 200A W223 

Jasic 

(chức năng TIG/QUE) 

 

 

 

 

 

 

6,200,000 

 

 

 

 

Máy hàn TIG sử dụng cho vật liệu có độ dày 

từ 0.5-5mm. Có thêm chức năng hàn que. 

 

 
_Súng WP26 dài 4m 

_Bộ kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_Bộ kìm hàn que 500A cáp 16mm 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

 

 

 
3 

 

 

Máy hàn Tig 200 W223II 

JET20 Jasic 

(chức năng TIG/QUE) 

 

 

 

 

6,120,000 

 

 

Máy hàn TIG sử dụng cho vật liệu có độ dày 

từ 0.5-5mm. 

Có thêm chức năng hàn que. Que hàn sử 

dụng 2.5-3.2 

 

_Súng SR-26 dài 4m 

_Bộ kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_Bộ kìm hàn que 3 mét 500A cáp 16mm 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

 

 

 

 

4 

 

 

 
Máy hàn Tig 250A W227 

Jasic 

(chức năng TIG/QUE) 

 

 

 

 

 

 

7,600,000 

 

 

 

Máy hàn TIG sử dụng cho vật liệu có độ dày 

từ 0.5-8mm. Có thêm chức năng hàn que. 

 

 
_Súng WP26 dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

_1 bộ kìm hàn 500A cáp 16mm 

 

 
 

 

5 

 

 

 

Máy hàn Tig 250 W227II 

JET20 Jasic 

(chức năng TIG/QUE) 

 

 

 

 

 

 
 

 

7,570,000 

 

 

 

Máy hàn TIG sử dụng cho vật liệu có độ dày 

từ 0.5-8mm. Có thêm chức năng hàn que. 

Que hàn sử dụng 2.5-3.2 

 

 

_Súng SR-26 dài 4m 

_Bộ kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_Bộ kìm hàn que 3 mét 500A cáp 16mm 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

 

 

 

 

6 

 

 
Máy hàn Tig 200P (W224) 

Jasic 

(Có chức năng xung, chế độ 

2T/4T, và hàn Que) 

 

 

 

 

 

 

8,560,000 

 

Máy dùng nguồn 1 pha, có chức năng hàn 

xung tự động tạo mối hàn vảy. hàn độ dày 

vật liệu từ 0.3 - 5mm. 

Chu kỳ tải Imax (40°C): 200A TIG:30%, 

180A MMA:20%. 

Thời gian trễ khí: 1s-10s; Tần số xung: 0.2- 

200 Hz. 

 

 

_Súng SR26 dài 4m 

_Đồng hồ Argon Weldcom 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_Bộ kìm hàn 500A dài 3m cáp 16mm 

 

 
 

 

7 

 

 
Máy hàn tig nguội 

TIG 250S (W228) 

(chức năng TIG/Tig nguội, 

Nguồn 220V) 

 

 

 

 
 

 

7,500,000 

 

 

Máy có chức năng hàn TIG nguội và TIG 

thường ưu điểm cho việc hàn vật liệu mỏng 

cho mối hàn không bị biến dạng và ố màu. 

Hàn độ dày vật liệu từ 0.5 -8 mm, chu kỳ tải 

Imax 35% 

 

 
_Súng hàn SR-26 (4M) M16*1.5 

_Dây khí phi 6 dài 3m 

_Kẹp mát 300A dài 2 mét 

_Đồng hồ Argon Weldcom 
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STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

 
 

 

 
8 

 

 

Máy hàn tig nguội 

TIG 300 (W229) 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ, Nguồn 380V) 

 

 

 
 

 

 

11,660,000 

 

 

Máy có chức năng hàn TIG nguội và TIG 

thường ưu điểm cho việc hàn vật liệu mỏng 

cho mối hàn không bị biến dạng và ố màu. 

Hàn độ dày vật liệu từ 0.3 -10mm, chu kỳ 

tải Imax 40% 

 
_Súng SR26 dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon Weldcom 

_Giắc nối nhanh 35*50 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

 

 

 

 
9 

 

Máy hàn TIG dùng điện 

TIG-400 (J98) 

(IGBT, chức năng 

TIG/QUE và chế độ 

2T/4T,downslope - upslope, 

Nguồn 380V) 

 

 

 

 

 

22,710,000 

 

 

Làm việc được trong dải điện áp rộng và với 

nhiều chế độ hàn TIG khác nhau 

Giao diện kết nối điều khiển từ xa 

Độ dày VL hàn 0.5-15mm, chu kỳ tải Imax 

60%, Máy TIG hàn 6G 

 

 

_Súng hàn Tig dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon 

_Bộ kìm hàn que 500A cáp 35mm 

 

 

 

10 

 

Máy hàn TIG 200P ACDC 

(E20101) 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ 2T/4T, Nguồn 

220V) 

 

 

 

 

 

15,320,000 

Chức năng TIG AC/DC và có thêm chức 

năng hàn que, tích hợp chức năng hàn xung. 

Chức năng DC phù hợp cho hàn thép 

carbon, thép không gỉ, đồng và kim loại 

không màu. 

Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm, hợp 

kim nhôm. VL hàn dày 0.3-5 mm 

 

_Súng WP-26K-E dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon 

_Giắc nối nhanh 35*50 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

 
 

 

11 

 

Máy hàn TIG 200P ACDC 

E201 II JET20 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ 2T/4T, Nguồn 

220V) 

 

 

 
 

 

15,150,000 

Chức năng TIG AC/DC và có thêm chức 

năng hàn que, tích hợp chức năng hàn xung. 

Chức năng DC phù hợp cho hàn thép 

carbon, thép không gỉ, đồng và kim loại 

không màu. 

Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm, hợp 

kim nhôm. VL hàn dày 0.3-5 mm 

 
_Súng WP-26K-E dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon 

_Giắc nối nhanh 35*50 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

 

 

 

 
12 

 

 

Máy hàn TIG 315P ACDC 

(E303) 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ 2T/4T, Nguồn 

380V) 

 

 

 

 

 

 

23,240,000 

Chức năng hàn TIG AC/DC và có thêm 

chức năng QUE, tích hợp chức năng hàn 

xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép 

carbon,thép không gỉ, đồng và kim loại 

không màu. 

Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và 

hợp kim. Độ dày VL hàn 0.3-12mm 

Điều khiển kỹ thuật số dễ thao tác và điều 

chỉnh. 

 

 

_Súng làm mát nước WP-18 dài 4m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon Kowon 

_Giắc nối nhanh 35*50 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

 

 

 

 
13 

 

 

Máy hàn TIG 315P ACDC 

E303 II JET20 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ 2T/4T, Nguồn 

380V) 

 

 

 

 

 

 

23,880,000 

Chức năng hàn TIG AC/DC và có thêm 

chức năng QUE, tích hợp chức năng hàn 

xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép 

carbon,thép không gỉ, đồng và kim loại 

không màu. 

Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và 

hợp kim. Độ dày VL hàn 0.3-12mm 

Điều khiển kỹ thuật số dễ thao tác và điều 

chỉnh. 

 

 

_Súng làm mát nước WP-18 dài 5m 

_Kẹp mát 2m + 2 cổ dê 

_Dây hơi đơn phi 6 dài 3m 

_1 đồng hồ Argon Kowon 

_Giắc nối nhanh 35*50 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

Máy hàn TIG 500P ACDC 

(E312) 

(chức năng TIG/QUE và 

chế độ 2T/4T, Nguồn 

380V) 

 

 

 

 

 

 

 

71,870,000 

Chức năng hàn TIG AC/DC và có thêm 

chức năng QUE, tích hợp chức năng hàn 

xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép 

carbon,thép không gỉ, đồng và kim loại 

không màu. 

Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và 

hợp kim. Độ dày Vật liệu hàn : 

- Thép đen: 0.5-30mm 

- Inox: 0.5-30mm 

Nhôm: 0.5-20mm 

 

 

_Súng hàn làm mát nước WP-12 5m 

- dây khí dẫn khí phi 8mm 

-Kẹp mát 2 mét cáp 50mm 

-2 đầu nối nhanh 35x50, 6 cổ dê 

_Máy chƣa có bộ kìm hàn que 

Lƣu ý: Theo máy chƣa có đồng hồ Argon 

III MÁY HÀN MIG 

  

 
Máy hàn Mig không khí 

MIG NB-160E (Nguồn 

220V, súng liền máy). 

 

 

 

 

 

 

2,650,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sử dụng dây hàn thuốc 0.8-1.0mm cuộn 1kg 

 

 
_Súng hàn gắng liền máy 

_Bộ kẹp mác dài 1.5m 

_Option mua thêm: Đồng hồ C02 36V hoặc 

220V 
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STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

  

 
Máy hàn Mig không khí 

MIG NB-160E (Nguồn 

220V, Súng rời máy). 

 

 

 
 

 

 

2,750,000 

  

 

_Súng hàn rời theo máy 

_Bộ kẹp mác dài 1.5m 

_Option mua thêm: Đồng hồ C02 36V hoặc 

220V 

  

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-180E (220V chức năng 

hàn Mig với cuộn dây lõi 

thuốc không dùng khí) 

 

 

 

 

 

 

7,250,000 

 

Sử dụng dây hàn 0.8mm (trần) và 1.0mm 

(bọc thuốc) 

-Hàn dây 0.8mm trần trên vật liệu dày 0.8- 

5mm hiệu suất 60% 

-Hàn dây 1.0mm bọc thuốc trên vật liệu dày 

2.0 - 5.0mm hiệu suất 40% 

 

 
_Súng hàn 15AK dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_Kìm hàn que 3m 

_Đồng hồ C02 220V 

 

 

 
2 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-200E (220V chức năng 

hàn Mig với cuộn dây lõi 

thuốc không dùng khí) 

 

 

 

 

 

8,440,000 

Sử dụng dây hàn 0.8mm (trần) và 1.0mm 

(bọc thuốc) 

-Hàn dây 0.8mm trần trên vật liệu dày 0.8- 

5mm hiệu suất 60% 

-Hàn dây 1.0mm bọc thuốc trên vật liệu dày 

2.0 - 5.0mm hiệu suất 40% 

 

_Súng hàn 15AK dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_Kìm hàn que 3m 

_Đồng hồ C02 220V 

 

 

 
3 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-220E (220V chức năng 

hàn Mig 15kg & 5kg/hàn 

que 

 

 

 

 

8,450,000 

 

Sử dụng dây hàn 0.8mm trần cuộn 5kg và 

15kg 

-Hàn dây 0.8mm trần trên vật liệu dày 0.8- 

5mm hiệu suất 60% 

-Hàn que 2.5-3.2mm 

 

_Súng hàn 15AK dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_1 bộ giắc đực 35*50 + dây dẫn khí phi 8 

_Đồng hồ C02 220/36V 

 

 

 

 
4 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-250E (220V cấp dây 

liền) 

 

 

 

 

 

 

11,700,000 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 70% 

 

 

 
_Súng hàn QTB-160 dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_Đồng hồ C02 36V hoặc 220V 

 

 

 
1 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG- 

200 (J03), (Nguồn 220V, 

đầu cấp dây liền). 

 

 

 

 

 

12,140,000 

 

 

Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100%. 

 

 

_Súng hàn 15AK dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_Đồng hồ C02 36V hoặc 220V 

  

 

Máy hàn bán tự động MIG- 

200 N214 II JET20, 

(Nguồn 220V, đầu cấp dây 

liền). 

 

 

 

 

 

 

11,950,000 

 

 

Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100%. 

 

 

_Súng hàn 15AK dài 3m 

_Kẹp mác dài 2m 

_Đồng hồ C02 36V hoặc 220V 

 

 

 

 
5 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG- 

250 (J04), (Nguồn 380V 

đầu cấp dây liền). 

 

 

 

 

 

12,150,000 

 

 

Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

5.0mm hiệu suất 80% 

 

 

_Súng hàn 15AK 3m 

_Đồng hồ CO2 36V 

_Kẹp mát 2m. 

_Dây dẫn khí phi đơn + 2 cổ dê 

 

 
 

 

6 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG- 

270 N248II JET20 (Nguồn 

380V đầu cấp dây liền). 

 

 

 

 
 

 

12,360,000 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

5.0mm hiệu suất 80% 

 

 

_Súng hàn 15AK 3m 

_Đồng hồ CO2 36V 

_Kẹp mát 2m. 

_Dây dẫn khí phi đơn + 2 cổ dê 



 

 

 

STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

 
 

 

 

 
7 

 
 

 

 

 
Máy hàn Mig 250P (J249) 

Jasic 

 

 

 
 

 

 

 

23,000,000 

 
 

 

Máy hàn Mig/Que 

-Có chế độ hàn Mig xung để hàn nhôm 

-Sử dụng dây hàn 0.8-1.0m, que hàn 2.6mm 

-Điều khiển số, dễ điều chỉnh, cho đường 

hàn chất lường đường hàn cao 

 
 

 

_Súng hàn SN24MG 3m 

_Đồng hồ Argon Kowon 

_Kẹp mát 2m. 

_Dây dẫn khí phi đơn + 2 cổ dê 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 
8 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB 270D (J346), (Nguồn 

220V/380V/2 pha nóng, 

đầu cấp dây liền). 

 

 

 

 

 

 

15,240,000 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

7.0mm hiệu suất 60% 

 

 
_Súng hàn 24KD 3m 

_Đồng hồ CO2 36V 

_Kẹp mát 2m. 

_Dây dẫn khí phi đơn + 2 cổ dê 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB 270DF (J443), (Nguồn 

220V/380V/2 pha nóng, 

đầu cấp dây liền). 

 

 

 

 

 

 

 

16,940,000 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

7.0mm hiệu suất 60% 

 
_Súng hàn 24KD 3m + Đồng hồ CO2 36V 

_Đầu cấp dây chuẩn Binzel 

_Kẹp mát 2m. 

_Dây dẫn khí phi đơn + 2 cổ dê 

_Máy chƣa có bộ dây đầu cấp, khuyến khích 

dùng bộ dây 5m cáp 35 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

250 N253 (đầu rời, điện áp 

380V) 

 

 

 

 

 

 

 

18,000,000 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

5.0mm hiệu suất 70% 

 

_Súng hàn 24KD dài 3m + đồng hồ C02 

_Kẹp mát dài 2m + 1 Giắc đực 35*50 

_ Bộ đầu cấp dây 5M cáp 25 có vỏ bọc 

_Đầu cấp WF-21 chuẩn Binzel. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng, 

dây đầu cấp theo nhu cầu. 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 
11 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

270F N253 JET20 (đầu rời, 

điện áp 380V) 

 

 

 

 

 

 

18,030,000 

 

 

Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

5.0mm hiệu suất 70% 

 

_Súng hàn 24KD dài 3m + đồng hồ C02 

_Kẹp mát dài 2m + 1 Giắc đực 35*50 

_ Bộ đầu cấp dây 5M cáp 25 có vỏ bọc 

_Đầu cấp WF-21 chuẩn Binzel. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng, 

dây đầu cấp theo nhu cầu. 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG- 

315F (N254) ( Nguồn 

380V, hàn CO2/QUE đầu 

cấp dây rời) 

 

 

 

 

 

 

 

19,920,000 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm 

-Hàn dây 0.8mm trên vật liệu dày 0.8-5mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0 - 

8.0m hiệu suất 80% 

 

 
_Súng MB24 dài 3m + Đồng hồ C02 

_Kẹp mát dài 2m + 1 Giắc đực 35*50 

_ Bộ đầu cấp dây 5M cáp 35 có vỏ bọc 

_Đầu cấp WF-21 chuẩn Binzel. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng, 

dây đầu cấp theo nhu cầu . 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

350 (J1601) (Nguồn 380v 

Hàn CO2, đầu cấp dây rời, 

2T/4T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,010,000 

 

 

 

 

 

 

Page 
6 

 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.2mm 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2-8mm 

hiệu suất 100% 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày 2-12mm 

hiệu suất 80% 

-Máy không có chức năng hàn que 

 

 

 

of 9 

 

 

 

 

_Súng hàn 36KD-3M + Đồng hồ C02 

_Kẹp mát 2 mét 

_Đầu cấp dây 5 mét cáp 50 có vỏ bọc 

_Đầu cấp WF-23A chuẩn Binzel 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng, 

dây đầu cấp theo nhu cầu. 
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14 

 
 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-350E (Nguồn 380V 

Hàn CO2/QUE đầu cấp dây 

rời, 2T/4T) 

 

 

 
 

 

 

23,760,000 

 

 
Sử dụng dây hàn 0.8-1.2mm 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2-8mm 

hiệu suất 80% 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày 2- 12mm 

hiệu suất 60% 

 
_Súng QTB-350K dài 3m + đồng hồ C02 

_Kẹp mát có cáp 35mm (2m) 

_Đầu cấp WF-12 (P062) chuẩn Pana. 

_1 Giắc nối nhanh 35*50 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

_Giá máy chƣa gồm dây đầu cấp, khuyến 

nghị dùng cáp 50mm 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

15 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

350 N216II JET20 

(Nguồn 380V Hàn 

CO2/QUE đầu cấp dây rời, 

2T/4T) 

 

 

 

 

 

24,130,000 

 

Sử dụng dây hàn 0.8-1.2mm 

-Hàn dây 1.0mm trên vật liệu dày 2-8mm 

hiệu suất 80% 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày 2- 12mm 

hiệu suất 60% 

 

_Súng B350 dài 3m + đồng hồ C02 

_Kẹp mát có cáp 35mm (2m) 

_Đầu cấp WF-12 (F0B5) chuẩn Binzel. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

_Giá máy chƣa gồm dây đầu cấp, khuyến 

nghị dùng cáp 50mm 

 

 

 

 

 

16 

 

 
Máy hàn bán tự động 

MIG500 (J8110), (Nguồn 

380V, Chức năng 

CO2/QUE, Có chế độ 

2T/4T, đầu cấp dây rời có 

20M cáp 70mm) 

 

 

 

 

 

 

 

44,350,000 

 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 1.0-1.6mm 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày 5-20mm 

hiệu suất 100%. 

 

 

_Súng hàn P500-3 mét +Đồng hồ C02 

_Đầu cấp dây chuẩn Pana 

_Kẹp mát 2 mét + Giắc đực 35*50 

_Bộ dây đầu cấp 20 mét cáp 70 có vỏ bọc. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng, 

dây đầu cấp theo nhu cầu. 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Máy hàn bán tự động Hồ 

quang chìm MIG-500 

(N388), (Nguồn 380V, 

Chức năng CO2/QUE, Có 

chế độ 2T/4T, đầu cấp dây 

rời) 

 

 

 

 

 

 

 

31,510,000 

 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 1.2-1.6mm 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày từ 5- 

20mm hiệu suất 80%. 

 

 
_Súng hàn P500-3 mét + Đồng hồ C02 

_Kẹp mát 2m + 1 Giắc đực 35*50 

_Đầu cấp chuẩn Pana + 2 bánh xe 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

_Giá máy chƣa gồm dây đầu cấp, khuyến 

nghị dùng cáp 70mm 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

NB-500E, (Nguồn 380V, 

Chức năng CO2/QUE, Có 

chế độ 2T/4T, đầu cấp dây 

rời) 

 

 

 

 

 

 

 

26,880,000 

 

 

 

 

Sử dụng dây hàn 1.2-1.6mm 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày từ 5- 

20mm hiệu suất 60%. 

 

_Súng QTB-500K dài 3m + Đồng hồ C02 

_Kẹp mát 2m + Giắc đực 35*50 

_Đầu cấp WF-12 chuẩn Pana. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

_Giá máy chƣa gồm dây đầu cấp, khuyến 

nghị dùng cáp 70mm 

_Máy chƣa gồm bộ kìm hàn que 

 

 

 

 

19 

 

 

Máy hàn bán tự động MIG 

500 N215II JET20, 

(Nguồn 380V, Chức năng 

CO2/QUE, Có chế độ 

2T/4T, đầu cấp dây rời) 

 

 

 

 

 

27,840,000 

 

 

 
Sử dụng dây hàn 1.2-1.6mm 

-Hàn dây 1.2mm trên vật liệu dày từ 5- 

20mm hiệu suất 60%. 

 

 
_Súng B500 dài 3m + đồng hồ C02 

_Kẹp mát có cáp 50mm (2m) 

_Đầu cấp WF-12 (F0B6) chuẩn Binzel. 

_Khách có thể đổi loại và chiều dài súng 

_Giá máy chƣa gồm dây đầu cấp, khuyến 

nghị dùng cáp 70mm 

 

 

 

 
20 

 

 

 

GIÁ CÁP HÀN THEO 

MÁY MIG - ĐẦU CẤP 

DÂY RỜI 

 

 

 
 

Giá bộ dây đầu cấp: 

Mua riêng với giá: 

2.1 Cáp đồng (cu) 25mm, giá: 280k/md; 

2.2 Cáp đồng (cu) 35mm, giá: 320k/md; 

2.3 Cáp đồng (cu) 50mm, giá: 350k/md; 

2.4 Cáp đồng (cu) 70mm, giá: 410k/md; 

2.5 Cáp đồng (cu) 95mm, giá: 500k/md. 

IV MÁY CẮT PLASMA    
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Tên Sản Phẩm 
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Hình ảnh 
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(Đã có VAT) 
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1 

 
 

 

Máy cắt Plasma CUT 40, 

Nguồn 220V (L207) 

 

 

 
 

 

5,640,000 

 

 

Độ dày cắt tối đa 08mm, cắt đẹp 3-5mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

 

 

_Súng PT31 dài 5mét 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

  

 

Máy cắt plasma CUT 45 

L207II JET20, Nguồn 

220V 

 

 
 

 

5,370,000 

 

 

Độ dày cắt tối đa 08mm, cắt đẹp 3-5mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

 

 

_Súng PT31 dài 5mét 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 
 

 

 
2 

 
 

 
Máy cắt Plasma 

CUT60 (L211), Nguồn 

220V 

 

 

 
 

 

 

10,420,000 

 
 

 

Độ dày cắt tối đa 15mm, cắt đẹp 8-10mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

 
 

 

_Súng P80 dài 5m 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 
 

 

 
3 

 
 

 

Máy cắt Plasma 

CUT60 (L224), Nguồn 

380V 

Mẫu mới thay thế L204 

 

 

 
 

 

 

10,800,000 

 
 

 

Độ dày cắt tối đa 15mm, cắt đẹp 8-10mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

 
 

 

_Súng P80 dài 5m 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 
 

 

 

4 

 
 

 

Máy cắt Plasma 

CUT80 (L225 JET20), 

Nguồn 380V 

Mẫu mới thay thế L205 

 

 

 
 

 

 

13,820,000 

 
 

 

Độ dày cắt tối đa 20mm, cắt đẹp 15mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

 
 

 

_Súng P80 dài 5m 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 
 

 

 
5 

 

 

Máy cắt Plasma 

Cut 100 (L221 II JET 20), 

380V. 

- Có chế độ 2T/4T và Pilot 

Mẫu mới thay thế L201 

 

 

 
 

 

 

19,480,000 

 

 

Độ dày cắt tối đa 25mm, cắt đẹp 20mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - 

cắt ko cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - 

dùng kết hợp với cắt rùa tự động) 

 
 

 

_Súng cắt Plasma P80 - 5M 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí nằm trên máy 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 

 

 
 

 

6 

 

 

 

Máy cắt (Kim loại) công 

nghệ hồ quang Plasma 

Cut 100N (L235), 380V. 

- Có chế độ 2T/4T và Pilot 

Mẫu mới 

 

 

 

 

 
 

 

22,170,000 

 

 

Độ dày cắt tối đa 30mm, cắt đẹp 20mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - 

cắt ko cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - 

dùng kết hợp với cắt rùa tự động) 

 

 

 
_Súng cắt Plasma P80 dài 5m 

_Kẹp mát dài 2m 

_Đồng hồ khí nằm trên máy. 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 

 

 
 

 

7 

 

 

 

 

Máy cắt Plasma 

CUT-125 (L312), 380V. 

- Có chế độ 2T/4T và Pilot 

 

 

 

 
 

 

36,260,000 

 

 

Độ dày cắt tối đa 35mm, cắt đẹp 25mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - 

cắt ko cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - 

dùng kết hợp với cắt rùa tự động) 

 

 

 

 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí. 

_Khách tự chọn Model và chiều dài súng 
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STT 

 

Tên Sản Phẩm 

(Model/Chức năng) 

 

Hình ảnh 

 

Giá bán lẻ 

(Đã có VAT) 

 

Thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm 

và phạm vi ứng dụng 

Phụ kiện theo máy, 

Phụ kiện tiêu chuẩn thành phẩm 

(Theo TP hoặc tƣơng đƣơng) 

 
 

 

 

 

8 

 
 

 

 
Máy cắt Plasma 

CUT-160 (J47), 380V. 

- Có chế độ 2T/4T và Pilot 

 

 
 

 

 

 

43,750,000 

 
 

 

Độ dày cắt tối đa 45mm, cắt đẹp 35mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - 

cắt ko cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - 

dùng kết hợp với cắt rùa tự động) 

 
 

 

 
_Súng cắt Plasma A141-6M 

_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí. 

Khách có thể đổi Model và chiều dài súng. 

 
 

 

 

 
9 

 
 

 

 
Máy cắt Plasma 

CUT-160 (L307), 380V. 

- Có chế độ 2T/4T và Pilot, 

kết nối CNC 

 

 

 
 

 

 

 

39,910,000 

 
 

 

Độ dày cắt tối đa 45mm, cắt đẹp 35mm 

Áp lực khí cắt VL sắt: 4-5Kpa 

Áp lực khí cắt VL inox: 3.5-4.5Kpa 

Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - 

cắt ko cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - 

dùng kết hợp với cắt rùa tự động) 

 
 

 

 
_Kẹp mát 2M 

_Đồng hồ khí. 

Model và chiều dài súng khách mua theo nhu 

cầu sử dụng. 

V MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM   

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ1000 Jasic M308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,200,000 

 

 

 

 

 

Chuyên sử dụng để hàn hồ quang chìm với 

dây hàn kích thước 2.0-2.4-3.2-4.0-5.0 

-Chức năng hàn que 

-Chức năng thổi than (phải mua thêm kìm 

thổi than riêng) 

 

 

 

 

 
-Nguồn hàn hồ quang chìm 1000A 

-Rùa hàn thuốc Jasic 

-Bộ dây đầu cấp cáp đôi 70mm dài 15mm 

-Bộ kẹp mác cáp 70mm 5m 

-Hộp điều khiển và đồ nghề lắp đặt 

 


